
STT Họ tên
Ngày

sinh

Số hiệu

 văn bằng

Số vào sổ gốc

 cấp văn bằng
Ghi chú

1 Nguyễn Văn Chức 10/09/1978 AC 000223 001/17KQ/ANH

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15/09/1983 AC 000224 002/17KQ/ANH

3 Trần Thị Diệu Kha 07/09/1983 AC 000225 003/17KQ/ANH

4 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/08/1983 AC 000226 004/17KQ/ANH

5 Lê Thị Thành 15/05/1981 AC 000227 005/17KQ/ANH

6 Lê Thanh Đoan Trang 26/02/1983 AC 000228 006/17KQ/ANH

7 Nguyễn Anh Tuấn 02/09/1985 AC 000229 007/17KQ/ANH

8 Nguyễn Giang Tùng 07/01/1983 AC 000230 008/17KQ/ANH

9 Mai Văn Vĩnh 28/07/1984 AC 000231 009/17KQ/ANH

10 Lê Thị Kim Anh 19/09/1993 AC 000232 010/17KQ/ANH

11 Sô Giang Brao 18/10/1977 AC 000233 011/17KQ/ANH

12 Lê Phạm Ngọc Chung 19/04/1987 AC 000234 012/17KQ/ANH

13 Huỳnh Tấn Cương 20/10/1994 AC 000235 013/17KQ/ANH

14 Man Thị Hồng Duy 20/04/1983 AC 000236 014/17KQ/ANH

15 Nguyễn Thị Duyên 22/11/1983 AC 000237 015/17KQ/ANH

16 Đoàn Thị Diễm Hằng 22/12/1982 AC 000238 016/17KQ/ANH

17 Đỗ Thị Diễm Kiều 25/06/1990 AC 000239 017/17KQ/ANH

18 Đoàn Ngọc Minh 24/06/1985 AC 000240 018/17KQ/ANH

19 Đỗ Thị Lệ Nga 20/08/1990 AC 000241 019/17KQ/ANH

20 Bùi Vĩnh Phi 27/07/1985 AC 000242 020/17KQ/ANH

21 Phan Thành Phương 17/01/1972 AC 000243 021/17KQ/ANH

22 Hồ Văn Thương 20/10/1992 AC 000244 022/17KQ/ANH

23 Phạm Thị Tình 16/08/1992 AC 000245 023/17KQ/ANH

24 Nguyễn Tấn Triệu 20/03/1987 AC 000246 024/17KQ/ANH

25 Cao Trọng Tuấn 15/10/1991 AC 000247 025/17KQ/ANH

26 Lê Ngọc Tuấn 06/05/1987 AC 000248 026/17KQ/ANH

27 Đào Thị Kim Yến 06/06/1981 AC 000249 027/17KQ/ANH

28 Nguyễn Thị Hoàng Yến 06/09/1988 AC 000250 028/17KQ/ANH

29 Trần Thị Gái 09/10/1986 AC 000251 029/17KQ/ANH

30 Nguyễn Cát Hiền 15/01/1975 AC 000252 030/17KQ/ANH

31 Nguyễn Thị Lý 21/01/1983 AC 000253 031/17KQ/ANH

32 Lê Phước Ngọc 26/01/1991 AC 000254 032/17KQ/ANH
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33 Nguyễn Văn Siêu Nguyên 01/01/1969 AC 000255 033/17KQ/ANH

34 Nguyễn Văn Phong 01/04/1974 AC 000256 034/17KQ/ANH

35 Nguyễn Thị Hồng Phúc 22/01/1984 AC 000257 035/17KQ/ANH

36 Dương Thị Hồng Phương 29/09/1983 AC 000258 036/17KQ/ANH

37 Thân Văn Quân 16/02/1992 AC 000222 037/17KQ/ANH

38 Trịnh Thị Tuyết Trinh 12/12/1985 AC 000259 038/17KQ/ANH

39 Phạm Ngọc Yến 30/10/1983 AC 000260 039/17KQ/ANH

40 Trần Thị Đông Hiếu 01/01/1980 AC 000261 040/17KQ/ANH

41 Đào Trang Tâm Hoa 20/07/1981 AC 000262 014/17KQ/ANH

42 Ngô Thị Bích Liên 16/09/1985 AC 000263 042/17KQ/ANH

43 Phạm Thị Phương 30/07/1989 AC 000264 043/17KQ/ANH

44 Huỳnh Thị Hà Thanh 26/03/1980 AC 000265 044/17KQ/ANH

45 Trần Ngọc Minh 02-11-1988 AC 000266 045/17KQ/ANH

46 Dương Thị Thúy Nga 16-10-1982 AC 000267 046/17KQ/ANH

47 Lý Thị Nhàn 30-11-1985 AC 000268 047/17KQ/ANH

48 Đậu Thị Quỳnh 20-02-1987 AC 000269 048/17KQ/ANH

49 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/03/1989 AC 000270 049/17KQ/ANH

50 Huỳnh Thị Thu Tuyết 06-08-1992 AC 000271 050/17KQ/ANH

51 Hồ Thị Tường Vy 18/07/1987 AC 000272 051/17KQ/ANH

52 Nguyễn Thị Quỳnh Vân 24/10/1979 AC 000365 052/17KQ/ANH

Tổng cộng gồm có: 52 học viên. 
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